
STT Nội dung hoạt động
Đơn vị chủ 

trì
Đơn vị phối hợp Hình thức văn bản

Thời gian 

trình
Ghi chú

1

Rà soát quy hoạch sản

xuất lương thực, thực

phẩm cả nước đến năm

2020

Vụ Kế hoạch

Các Cục: Trồng trọt, 

Chăn nuôi, Nuôi 

trồng thủy sản

Báo cáo rà soát các 

quy hoạch đã được 

phê duyệt, cần điều 

chỉnh chưa có quy 

hoạch

Quý 

II/2010

QĐ 124/QĐ-TTg ngày 

02/02/2012 và các quy hoạch 

sản phẩm cụ thể đã nêu tại 

phụ lục

2
Quy hoạch đất lúa đến

năm 2020, tầm nhìn 2030

Cục Trồng 

trọt

Bộ TN&MT, Vụ Kế 

hoạch, Vụ 

KHCN&MT, Viện 

QH&TKNN, địa 

phương

Quyết định của 

TTCP

Quý 

II/2010

Đã trình TTCP, Phó TTCP 

Hoàng Trung Hải chỉ đạo tích 

hợp đất lúa trong quy hoạch 

sử dụng đất toàn quốc

3
Xây dựng Nghị định về

chính sách quản lý đất lúa

Cục Trồng 

trọt

Bộ TN&MT, Vụ 

Pháp chế, Vụ Kế 

hoạch, Viện Chính 

sách Chiến lược PT 

NNNT

Nghị định của 

Chính phủ

Quý  

II/2010

NĐ số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015; số 42/2012/NĐ-

CP ngày 11/5/2012

- Xác định diện tích đất

lúa từ nay đến năm 2020

cần sử dụng để xây dựng

các công trình thủy lợi

Cục Thủy lợi
Viện Quy hoạch 

Thủy lợi

Quý  

II/2010

Đã tích hợp nhu cầu sử dụng

đất toàn ngành gửi Bộ Tài

nguyên và MT tổng hợp trong

quy hoạch sử dụng đất toàn

quốc giai đoạn 2011-2015 và

2016-2020

- Xác định diện tích đất

lúa bị ngập do biến đổi

khí hậu, nước biển dâng

Vụ KHCN 

&MT

Văn phòng Biến đổi 

khí hậu

Quý  

II/2010

Phụ lục số 1
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Thời gian 

trình
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- Tổng hợp diện tích để

xây dựng công trình thủy

lợi + bị ngập do biến đổi

khí hậu

Vụ Kế hoạch
Quý  

II/2010

- Đầu tư xây dựng hệ

thống kho bảo quản lương

thực ở các vùng sản xuất,

đối với lúa gạo bảo đảm

năng lực tồn trữ 4 triệu

tấn kho theo quy hoạch

QĐ số 3242/QĐ-BNN-CB 

ngày 02/12/2010

- Cơ giới hóa đồng bộ sản

xuất đến thu hoạch, bảo

quản, chế biến

QĐ số 3642/QĐ-BNN-CB 

ngày 08/9/2015

6

Xây dựng Đề án tăng

cường năng lực khoa học,

khuyến nông, thông tin và

hợp tác quốc tế

QĐ số 27/QĐ-TTg ngày 

05/01/2012

7

Xây dựng Đề án phát

triển giống cây trồng,

giống vật nuôi, giống thủy

sản có năng suất, chất

lượng cao đảm bảo đủ

cho sản xuất

QĐ số 2194/QĐ-TTg ngày 

25/12/2009

Đào tạo nguồn nhân lực:
QĐ số 1956/QĐ-TTg ngày 

27/11/2009; 

- Đào tạo cho nông dân
QĐ số 971/QĐ-TTg ngày 

01/7/2015

Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT

Quý 

III/2010

Cục Chế 

biến và PT 

thị trường 

nông sản

Viện Cơ điện và 

Công nghệ sau thu 

hoạch; Tổng công ty 

lương thực

Định kỳ 

báo cáo 

Lãnh đạo 

Bộ

5

8

4

Vụ TCCB

Các Cục chuyên 

ngành
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Thời gian 

trình
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- Xây dựng Đề án đào tạo

ngắn hạn cho người sản

xuất lương thực

TT Khuyến 

nông 

Khuyến ngư 

quốc gia

10 Điều hành xuất khẩu gạo Vụ Kế hoạch Bộ Công thương

Báo cáo 

Lãnh đạo 

Bộ theo 

định kỳ

NĐ số 109/2010/NĐ-CP ngày 

04/11/2010; NĐ số 

107/2018/NĐ-CP ngày 

15/8/2018

11

Xây dựng chinh sách

nông dân góp cổ phần

bằng giá trị quyền sử

dụng đất để tham gia

doanh nghiệp

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

PTNT

Viện Chính sách 

Chiến lược PT 

NNNT

Quyết định của 

TTCP

Quý 

III/2010

QĐ số 990/QĐ-TTg ngày 

18/6/2014

QĐ số 62/2013/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013;

Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT

Quý 

III/2010

QĐ số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016

Xây dựng Đề án phát

triển mô hình liên kết sản

xuất giữa hộ nông dân với

các thành phần kinh tế ở

nông thôn (trang trại,

HTX, khoa học, thương

mại, Hiệp hội ngành

hàng…); trước mắt triển

khai trong sản xuất lúa gạo

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

PTNT

Viện Chính sách 

Chiến lược PT 

NNNT

Quyết định của 

TTCP

Quý  

IV/2010

Quý  

II/2010

- Báo cáo TTCP

- Quyết định của 

TTCP điều chỉnh, 

bổ sung

9

12

Cục Lâm nghiệp, 

địa phương

Cục Kiểm 

lâm

Kiểm tra, đánh giá kết

quả triển khai, đề xuất sửa

đổi, bổ sung chính sách

trợ cấp gạo cho hộ đồng

bào dân tộc thiểu số tại

chỗ ở miền núi trồng rừng

thay thế nương rẫy

Các Cục chuyên 

ngành
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Thời gian 

trình
Ghi chú

NĐ số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/7/2018

13

Xây dựng Đề án kiện toàn

và tăng cường hệ thống

giám sát, theo dõi diễn

biến sản xuất, dự báo sản

lượng lương thực; hoàn

thiện hệ thống thông tin

và dự báo thị trường

lương thực trong nước và

quốc tế; xây dựng cơ sở

dữ liệu về an ninh lương

thực quốc gia

Trung tâm 

tin học và 

Thống kê

Cục Trồng trọt, 

Viện Chính sách 

Chiến lược PT 

NNNT, các địa 

phương

Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT

Quý  

IV/2010

QĐ số 2243/QĐ-BNN-KH 

ngày 27/9/2011

Xây dựng Đề án phát

triển mô hình liên kết sản

xuất giữa hộ nông dân với

các thành phần kinh tế ở

nông thôn (trang trại,

HTX, khoa học, thương

mại, Hiệp hội ngành

hàng…); trước mắt triển

khai trong sản xuất lúa gạo

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

PTNT

Viện Chính sách 

Chiến lược PT 

NNNT

Quyết định của 

TTCP

Quý  

IV/2010
12
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